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( 1 tuần 2 lần)
Rác đốt được

Lon đồ ăn thức uống ( thép, nhôm) Chai nhựa nước đóng chai (Thủy tinh)Chai lọ thủy tinh đồ ăn thức uống

Tài nguyên nhựa (giới hạn kích thước trong vòng 1m)

Giấy báo cũ

Đồ kim loại- Đồ điện gia dụng

Rác không đốt được ( 1 tháng 2 lần )Xin hãy bỏ rác trước 8:30 sáng

Xin hãy rửa bên trong. 
Lọ trong suốt xin hãy bỏ vào thùng xanh dương, lọ màu 
nâu bỏ vào thùng màu nâu, các lọ màu khác bỏ vào 
thùng xanh lá cây. 

Hãy rửa sạch bên trong 
Và làm dẹp xuống.
Nắp và nhãn chai hãy bỏ chung 
túi rác nhựa plastic

Hãy rửa sạch bên trong 
Và làm dẹp xuống.
Hãy bỏ nắp bia, nắp nước trái cây, và 
nắp đóng hộp bằng kim loại vào 
chung. 

Chai lọ trong suốt Chai lọ màu nâu Chai lọ màu khác

Làm ráo nước
Rác trong nhà bếp

Các loại chai 

Túi ở cửa hàng giặt ủi

Hộp sữa , 
nước trái cây

Đồ chơi nhựa

Bàn chải đánh 
răng, ống hút

Tấm vinyl, máng xối

Giấy báo 

Giấy các-tông

Hộp pack giấy ( Loại không có dán giấy nhôm bên trong) Hộp giấy - giấy gói ( Không bỏ giấy các- tông, hộp pack giấy, tờ rơi vào chung)

Tạp chí - 
Tờ rơi

Các loại túi nilông

Các loại film 
bọc đóng gói

Vui lòng vứt thuốc lá điện tử vào hộp thu gom 
thiết bị gia dụng nhỏ, pin sạc dự phòng thì mang 
đến nơi bạn mua hoặc công ty xử lý chuyên dụng.

Các loại cốc, ly

Có dán 
nhãn này

Chai nhựa thức uống 

Chất làm mát
/ Chất hút ẩm

Miếng dán 
giữ nhiệt

Sản phẩm 
bằng da

Giày dép

Tuýp  may-yo-ne, 
sốt cà chua
Hãy tráng nhẹ bên trong 
bằng nước

Rửa nhanh 
và cho vào túi

Quần áo

Bẻ gãy đầu nhọn
Xiên que

Loại bỏ phần dơ
Tã giấy

Dùng giấy thấm
Dầu ăn

Các đồ chạy bằng pin 
hoặc điện phân loại rác 
đồ gia dụng điện tử

Không bỏ vào túi, hãy bỏ trực tiếp 
vào thùng đựng ở nhà rác

Sử dụng hết, không bỏ vào 
túi nilong, bỏ trực tiếp vào 
thùng đựng ở nhà rác.

Cắt đôi sẽ dễ rửa lại hơn

Chai gốm, chai màu trắng sữa, thủy tinh chịu nhiệt 
cho vào rác chôn lấp

Ghi " 不要/Không cần" 
Xe đạp

Rác chôn lấp Đồ gốm sứ
Sử dụng hết bên trong

Liên hệ về vấn đề rác chôn lấp
Cơ sở xử lý rác chôn lấp :  Số 18  Taraino Okubo  31-3822

Những vật nguy hiểm,
gói lại bằng giấy 

Ván trượt
 tuyết

Đèn LED

Thiết bị âm thanh

Bàn ủi

Máy quạt

Tháo hết dầu hỏa
Quạt sưởi

Máy hút 
bụi

Lò vi sóng

Nồi cơm điện

Các thiết bị  máy tính 
như máy in, máy scan

Đầu video, đầu đĩa DVD

Thủy tinh, chai lọ bị vỡ

Chỉ được phép bỏ 1 túi nhỏ
Than, bùn

Bóng đèn tròn

Đồ đựng thủy tinh

Chai lọ bằng gốm sứ, chai lọ 
màu trắng đục, đồ mỹ phẩm, ly cốc

Đồ gia dụng bằng gỗ

Chiều dài dưới 125cm
Đèn huỳnh quang Bật lửa ( Loại thân nhựa)

Nhiệt kế ( thủy ngân)

Nhánh cắt tỉa, lá, cây cỏ

Lõi màng bọc thức 
ăn, lõi giấy vệ sinh

Pin khô ( Loại chưa măng gan, kiềm )

 ( Vui lòng dán cách nhiệt 2 mặt pin rồi hãy vứt )
Pin đồng hồ

Màn tre, 
gỗ khối

Băng nhựa PP

Giày trượt tuyết

Nhãn và nắp 
nước đóng chai

Chai đựng 
dầu ăn

Móc nhựa

Đồ đựng bằng 
kim loạiDù, ô Đục lỗ, cho thoát 

hết khí gas

Bình xịt khíMáy sưởi
Tháo pin ra,
 hoặc bỏ hết dầu đốt 

Vali nhựa

Thảm lót, 
chăn nệm

Lon đồ ăn thức uống

Các loại khay, hộp đựng Xô chậu

Chai lọ đồ ăn thức uống

Nếu không thể bỏ vừa túi rác chỉ định, xin hãy mang 
trực tiếp đến nhà máy xử lý của Tp. Takaoka, và 
đăng ký xử lý rác cá nhân (thu phí )

・Phân từng loại riêng và dùng dây buộc chặt
・Không dán bằng băng keo hoặc bỏ túi nilông

( Bề mặt hoặc bên trong hộp có phủ nilông hoặc nhôm )
Hộp đựng giấy không thể tái sử dụng được

Cắt theo kích cỡ để có thể bỏ 
vừa túi rác chỉ định

Rác có kích thước 1m nhưng không thể bỏ vào túi thì hãy ghi trực tiếp 
hoặc dán giấy " Không dùng nữa" rồi vứt

Các loại rác nhựa plastic không thể làm 
sạch bên trong, hãy bỏ Rác đốt được Các loại sản phẩm điện gia dụng

Đồ kim loại

Các loại pin sạc như pin đồng hồ, 
pin Ni-cd, pin Li-on thì hãy mang 
cho cửa hàng đã bán chúng.

Những loại bị dơ, 
hãy cho vào rác đốt được

Bỏ vào túi có thể nhìn thấy bên trong

Thảm điện 

Xin hãy bỏ vào túi 
rác chỉ định. 
Rác không bỏ đúng 
túi chỉ định, sẽ bị 
dán tem cảnh báo 
và không được thu 
gom.

Tài nguyên 
nhựa

Cho vào loại
 rác kim loại và 
đồ điện gia dụng

Cho vào loại 
rác kim loại 
và đồ điện 
gia dụng

Đĩa CD, DVD, băng video, 
cát sét, và vỏ đựng

Bỏ vào túi có thể nhìn 
thấy bên trong

Đồ nguy hiểm như đồ sắc bén, 
kim nhọn thì gói lại bằng giấy. 

Bật lửa làm mất hết 
khí gas rồi hãy bỏ

Bóng đèn tròn cho 
vào rác chôn lấp

Bàn sưởi
mặt bàn bỏ vào rác đốt được

Đồ điện tái sử dụng

Những loại sau đây không được thu gom. Xin hãy mang trực tiếp đến nhà máy 
xử lý rác Tp. Takaoka để sử dụng dịch vụ Thu gom cá nhân (thu phí )

Rác không thu và không được mang đến

Xe đạp điện
Tháo bình sạc Xe đẩy 1 bánh

Máy hút ẩm

Đồ gia dụng 
bằng gỗ

Ghế massage

Laptop

Đài sào phơi

Đá tảng

Gạch block

Máy sưởi 

Nồi hơi, 
máy nước nóng 

Thiết bị nhà bếp
Máy cỡ lớn

Bồn rửa mặt

Máy sấy
 quần áo

Máy giặt
Xe máy, 
máy làm nông

Lon, lọ chứa dung dịch

Chất gây ngộ 
độc, đồ nguy 
hiểm

Bình xịt, bình 
gas mini còn 
bên trong

Có thể là nguyên nhân gây ra sự cố lớn, vì vậy 
tuyệt đối không được vứt

Tủ lạnh, tủ đông, 
thùng giữ nhiệt

Tivi
Tấm thạch cao Bình gas 

Dầu thải

Bồn tắm

Bình chữa cháy

Két sắt

Bình sạcGốc cây

Bánh xe

Xe 3 bánh  
người lớn

Mang đến Cơ 
sở chôn lấp

Hãy hỏi cửa hàng đã mua chúng, cửa hàng thu mua đồ cũ, hoặc mua phiếu 
tái sử dụng ở bưu điện rồi mang đến nơi thu gom quy định

Hãy hỏi Cơ sở xử lý rác hoặc cửa 
hàng đã mua chúng. 

Nắp hũ yaourt, mì ly

Hộp ống giấy

Hộp xà phòng 
giặt quần áo

Túi rác (túi rác nhựa màu hồng ) ( túi dành riêng 
cho lon, chai lọ, chai nhựa màu vàng ) trước đó 
còn trong nhà sẽ không thể sử dụng được nữa

Rác độc hại như là pin khô

 ( Bao gồm máy bên ngoài)
Máy điều hòa

Cách phân loại và vứt rác hộ gia đình2024 
Từ tháng 10 năm Cách phân loại 

và vứt rác hộ gia 
đình

Trang chủ Tp. TakaokaNếu phân vân 
trong việc phân 
loại rác hãy hỏi 
thử Chatbot AI 
nhé

Phòng công tác môi trường Tp. TakaokaCách liên lạc
Xin hãy phân loại rác thải theo chủng loại riêng biệt, 
rồi vứt đúng ngày quy định, đúng nơi quy định
Xin hãy phân loại rác thải theo chủng loại riêng biệt, 
rồi vứt đúng ngày quy định, đúng nơi quy định
Túi đựng rác nhựa plastic đối với dung tích trên 20L sẽ dùng túi trong suốt hoặc túi mờ ( tùy ý )Túi đựng rác nhựa plastic đối với dung tích trên 20L sẽ dùng túi trong suốt hoặc túi mờ ( tùy ý )
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